
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

LK - 323, DV - 14, Đất dịch vụ Hoà Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

09/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT THANH NHÀN

0108464494

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

2. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: -Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự;
-Bán lẻ đèn và bộ đèn;
-Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thuỷ tinh;
-Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
-Bán lẻ thiết bị gia dụng

4759

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

4. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

5. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 
THANH NHÀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH NHAN CONSTRUCTION AND 
FURNITURE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THANH NHAN CAF.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912119901
Email:

Fax:
Website:
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3.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ ĐĂNG 
XUÂN

Xóm 4, thôn 
Trung Lập, Xã Tri 
Trung, Huyện 
Phú Xuyên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

117.000 1.170.000.000 30,000

Tổng số 117.000 1.170.000.000 30,000

0010780166
15

10. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+Thang máy, thang cuốn,
+Cửa cuốn, cửa tự động,
+Dây dẫn chống sét,
+Hệ thống hút bụi,
+Hệ thống âm thanh,
+Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung

4329

11. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

12. Xây dựng công trình thủy 4291

13. Phá dỡ
(Không bao gồm hoạt động dò, nổ mìn)

4311

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới thương mại
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

17. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

18. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

19. Xây dựng nhà không để ở 4102

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN THỊ 
NHÀN

Thôn Kim Long 
Thượng, Xã 
Hoàng Long, 
Huyện Phú 
Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

117.000 1.170.000.000 30,000

Tổng số 117.000 1.170.000.000 30,000

017123765

3 TRẦN VĂN 
QUẢNG

Thôn Kim Long 
Thượng, Xã 
Hoàng Long, 
Huyện Phú 
Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

156.000 1.560.000.000 40,000

Tổng số 156.000 1.560.000.000 40,000

111405874

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111405874
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Kim Long Thượng, Xã Hoàng Long, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: LK - 323, DV - 14, Đất dịch vụ Hoà Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN QUẢNG Nam

13/09/1977 Kinh Việt Nam

15/02/2011 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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